Nguyễn Xuân Nam 

CHỦ ĐỀ 2. LOGARIT

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa: 
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3. Lôgarit của một tích: Cho 3 số dương 
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4. Lôgarit của một thương: Cho 3 số dương 
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6. Công thức đổi cơ số: Cho 3 số dương 
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· Lôgarit thập phân và Lôgarit tự nhiên
· Lôgarit thập phân là lôgarit cơ số 10. Viết : 
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· Lôgarit tự nhiên là lôgarit cơ số 
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B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

1. Tính giá trị biểu thức

2. Rút gọn biểu thức

3. So sánh hai biểu thức

4. Biểu diễn giá trị logarit qua một hay nhiều giá trị logarit khác

C. KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH

1. Tính giá trị của một biểu thức chứa logarit
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2. Tính giá trị của biểu thức Logarit theo các biểu thức logarit đã cho
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3. Tìm các khẳng định đúng trong các biểu thức logarit đã cho.
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4. So sánh lôgarit với một số hoặc lôgarit với nhau

Ví dụ: Trong 4 số 
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D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Với giá trị nào của 
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Câu 79. Với mọi số tự nhiên n, Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A.
[image: image472.wmf]22

loglog...2

n

n

=

14243

 c¨n bËc hai

.
B.
[image: image473.wmf]22

loglog...2

n

n

=-

14243

 c¨n bËc hai

.
C.
[image: image474.wmf]22

2loglog...2

nc

ăn

n

=+

14243

 bËc hai

.
D.
[image: image475.wmf]22

2loglog...2

nc

ăn

n

=-

14243

bËc hai

.

Câu 80. Cho các số thực 
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Câu 81. Kết quả rút gọn của biểu thức 
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Câu 82. Cho 
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Câu 83. Gọi 
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Câu 84. Có tất cả bao nhiêu số dương 
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  thỏa mãn đẳng thức 
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II –HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Biểu thức 
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Câu 2. Biểu thức 
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Câu 3. Biểu thức 
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 . Ta chọn đáp án B

Câu 4. Biểu thức 
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 . Ta chọn đáp án A.

Câu 5. Biểu thức 
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Câu 6. Ta có 
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Câu 7. Ta nhập vào máy tính biểu thức 
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Ta chọn đáp án D
Câu 8. +Tự luận
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Đáp án B.

+Trắc nghiệm: Nhập biểu thức vào máy tính và nhấn calc ta thu được kết  quả bằng 3.

Câu 9. Ta có 
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 . Ta chọn đáp án B

Câu 10. Ta nhập vào máy tính biểu thức: 
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Câu 11. Ta có 
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Câu 12. + Tự luận: Đưa về cùng 1 cơ số và so sánh

Ta thấy 
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+ Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính, lấy 1 số bất kỳ trừ đi lần lượt các số còn lại, nếu kết quả 
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 thì giữ nguyên số bị trừ và thay đổi số trừ là số mới; nếu kết quả 
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 thì đổi số trừ thành số bị trừ và thay số trừ là số còn lại; lặp lại đến khi có kết quả.

Câu 13. + Tự luận : Đưa về cùng 1 cơ số và so sánh

Ta thấy 
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.Ta chọn đáp án C.

+ Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính, lấy 1 số bất kỳ trừ đi lần lượt các số còn lại, nếu kết quả 
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 thì giữ nguyên số bị trừ và thay đổi số trừ là số mới; nếu kết quả 
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 thì đổi số trừ thành số bị trừ và thay số trừ là số còn lại; lặp lại đến khi có kết quả.

Câu 14. +Tự luận :

Ta có 
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+Trắc nghiệm : Sử dung máy tính, Thay 
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 rồi lấy biểu thức đã cho trừ đi lần lượt các biểu thức có trong đáp số, nếu kết quả nào bằng 0 thì đó là đáp số.

Câu 15. +Tự luận :
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+Trắc nghiệm : Sử dung máy tính, Thay 
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 rồi lấy biểu thức đã cho trừ đi lần lượt các biểu thức có trong đáp số, nếu kết quả nào bằng 0 thì đó là đáp số.

Câu 16. Ta có: 
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Câu 17. Ta có : 
[image: image527.wmf]0,2

1

10

2

6

5555

6

5

11

loglog(.)2loglog.

63

a

ababxy

b

-

-

æö

==-+Þ=-

ç÷

èø

. Ta chọn đáp án C

Câu 18. Ta có: 
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Câu 20. Câu D sai, vì không có tính chất về logarit của một hiệu

Câu 21. Câu C sai, vì 
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Câu 22. Câu D sai, vì khẳng định đó chỉ đúng khi 
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Câu 23. Câu C sai, vì 
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Câu 24. Câu D sai, vì 
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Câu 25. Ta có 
[image: image535.wmf]322

log(log)0log12

aaa

=Þ=Þ=

. Ta chọn đáp án D
Câu 26. Đáp án A đúng với mọi 
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Câu 28. Sử dụng máy tính và dùng phím CALC : nhập biểu thức 
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Câu 29. Sử dụng máy tính và dùng phím CALC : nhập biểu thức 
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Câu 30. +Tự luận : Ta có 
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+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính, thay 
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Câu 31. + Tự luận : Ta có 
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+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính Casio, Thay 
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Câu 32. + Tự luận : 
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+ Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính, rồi nhập biểu thức 
[image: image549.wmf]816

3log32log5

4

+

vào máy, bấm =, được kết quả bằng 45. Ta chọn đáp án C.

Câu 33. +Tự luận : 
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+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính, Thay 
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+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính, Thay 
[image: image558.wmf]2

a

=

, rồi nhập biểu thức 
[image: image559.wmf]35

323

1

4

log

a

aaa

aa

æö

ç÷

ç÷

èø

 vào máy bấm =, được kết quả 
[image: image560.wmf]211

60

-

. Ta chọn đáp án C.
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Câu 44. Do  
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Câu 45. Ta có : Chọn B là đáp án đúng, vì
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Câu 46. Ta có: Chọn C là đáp án đúng, vì

 
[image: image572.wmf]2222

7()9log()log9

1

2log()log9logloglog(loglog)

32

+=Û+=Û+=

+

Û+=++Û=+

abababababab

ab

ababab


Câu 47. +Tự luận : Ta có : 
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+Trắc nghiệm:
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Ta chọn đáp án D
Câu 48. +Tự luận : Ta có : 
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+Trắc nghiệm:
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Ta chọn đáp án D

Câu 49. Sử dụng máy tính: gán 
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 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. Kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án. 

Ta chọn đáp án D
Câu 50. Sử dụng máy tính: gán lần lượt 
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 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. Kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án. 

Ta chọn đáp án D
Câu 51. +Tự luận : Ta có : 
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  Ta chọn đáp án B.

+Trắc nghiệm

Sử dụng máy tính: gán lần lượt 
[image: image586.wmf]33

log15;log10

 cho A, B.

Lấy 
[image: image587.wmf]3

log50

 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. Kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án. 

Ta chọn đáp án B.

Câu 52. Sử dụng máy tính: Gán 
[image: image588.wmf]5

log3

 cho A

Lấy 
[image: image589.wmf]15

log75

 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. Kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án. 

Ta chọn đáp án A.
Câu 53. Ta có:
[image: image590.wmf]224

1

log72.log72log72
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a

. Ta chọn đáp án A.
Câu 54. Ta có: 
[image: image591.wmf]3333

2723a2

loglog27log2532log53
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=-=-=-=

aa

. Ta chọn đáp án C.
Câu 55. Sử dụng máy tính: Gán lần lượt 
[image: image592.wmf]25

log5;log3

 cho A, B

Lấy 
[image: image593.wmf]24

log15

 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. Kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án. 

Ta chọn đáp án D.

Câu 56. Ta có: 
[image: image594.wmf](
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Câu 57. Ta có: 
[image: image595.wmf](
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Câu 58. Ta có : 
[image: image596.wmf]3
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Câu 59. Ta có 
[image: image597.wmf]273832
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[image: image598.wmf](
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Câu 60. Ta có: 
[image: image599.wmf](

)

log2log3...log2000log1.2.3...2000log1

=+++===

xxxxx

Ax


Câu 61. Sử dụng máy tính: Gán lần lượt 
[image: image600.wmf]712

log12;log24

 cho A, B

Lấy 
[image: image601.wmf]54

log168

 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án. 

Ta chọn đáp án D.
Câu 62. Ta có 
[image: image602.wmf]23

234

4

a

loglogloglog23.24.(3)20

=+-=+--=

aaaa

b

abc

c

. Ta chọn đáp án A.
Câu 63. Ta có 
[image: image603.wmf](
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log2loglog2log2.32.(4)5

33
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aaaa

abcabc

. Ta chọn đáp án B.
Câu 64. Thay 
[image: image604.wmf]ae

=

, rồi sử dụng máy tính sẽ được kết quả  
[image: image605.wmf]37

10

A

=

. Ta chọn đáp án A.
Câu 65. Thay 
[image: image606.wmf]ae

=

, rồi sử dụng máy tínhsẽ được kết quả  
[image: image607.wmf]91

60

B

=-

. Ta chọn đáp án A
Câu 66. Ta có: 
[image: image608.wmf]23
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Câu 67. Sử dụng máy tính: gán lần lượt 
[image: image609.wmf]237

log3;log5;log2

 cho A, B, C

Lấy 
[image: image610.wmf]140

log63

 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án. 

Ta chọn đáp án C.
Câu 68. Sử dụng máy tính: gán lần lượt 
[image: image611.wmf]55

log2;log3

 cho A, B

Lấy 
[image: image612.wmf]5

log72

 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án. 

Ta chọn đáp án A.

Câu 69. Sử dụng máy tính Casio, gán lần lượt 
[image: image613.wmf]1224

log18;log54

 cho A và B.

Với đáp án C nhập vào máy : 
[image: image614.wmf]5()1
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, ta được kết quả bằng 
[image: image615.wmf]0

. Vậy C là đáp án đúng.
Câu 70. Vì 
[image: image616.wmf](

)

(

)

342

logloglog0

=

y

 nên 
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Đáp án A.

Câu 71. Vì 
[image: image618.wmf]5
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 . Khi đó 
[image: image619.wmf]56
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. Chọn đáp án  D.

Câu 72. Sử dụng máy tính Casio, Chọn 
[image: image620.wmf]0,5

x

=

 và thay vào từng đáp án, ta được đáp án A. 

Câu 73. +Tự luận: 

Ta có: 
[image: image621.wmf]2
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             Chọn : Đáp án D.

Trắc nghiệm: nhập vào máy tính từng biểu thức tính kết quả, chọn kết quả nhỏ hơn 1.

Câu 74. +Tự luận:

Ta có 
[image: image623.wmf]0,50,5
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Chọn : Đáp án B.

+ Trắc nghiệm: Nhập các biểu thức vào máy tính, tính kết quả rồi so sánh, ta thấy đáp án B đúng.

Câu 75. Ta có 
[image: image624.wmf]22222
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Chọn: Đáp án B.

Câu 76. Biểu thức 
[image: image625.wmf]()
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 xác định 
[image: image626.wmf]Û

 
[image: image627.wmf]0
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.

Để  
[image: image628.wmf]()

fx

 xác định với mọi 
[image: image629.wmf](3;)
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 thì 
[image: image630.wmf]3
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 Ta chọn đáp án C.

Câu 77. Thay 
[image: image631.wmf]2

m
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 vào điều kiện 
[image: image632.wmf](3)(2)0
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 ta được 
[image: image633.wmf](3)(4)0(4;3)
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 mà 
[image: image634.wmf][4;2](4;3)
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 nên các đáp án B, A, D loại. Ta chọn đáp án đúng là C.

Câu 78. - Thay 
[image: image635.wmf]2

m
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 vào điều kiện 
[image: image636.wmf]()(3)0

mxxm
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 ta được 
[image: image637.wmf](2)(6)0(2;6)

xxx
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 mà 
[image: image638.wmf](5;4](2;6)
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 nên các đáp án B, A loại. 

- Thay 
[image: image639.wmf]2

m
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 vào điều kiện
[image: image640.wmf]()(3)0
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  ta được 
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[image: image642.wmf](5;4](6;2)

-Ë--

 nên các đáp án C loại. Do đó Ta chọn đáp án đúng là D.

Câu 79. +Tự luận:

Đặt 
[image: image643.wmf]22
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 Ta có:  
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Ta thấy : 
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Do đó ta được: 
[image: image646.wmf]22

--

=Û=

mn

mn

. Vậy 
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+Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính Casio, lấy n bất kì, chẳng hạn 
[image: image648.wmf]3
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Nhập biểu thức 
[image: image649.wmf]22
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 ( có 3 dấu căn ) vào máy tính ta thu được kết quả  bằng – 3. Vậy chọn B.

Câu 80. Ta có 
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Suy ra : Đáp án C.

Câu 81. 
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Câu 82. * 
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Chọn : Đáp án A.

Câu 83. Vì  
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 nên trong hai số 
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[image: image658.wmf]y
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+ Nhận xét rằng : 
[image: image672.wmf]2

x

<

 thì 
[image: image673.wmf]1

xy

+>

 . Vậy 
[image: image674.wmf]xy

+

 nhỏ nhất bằng 1.

Suy ra: Chọn đáp án A.
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